PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 4 - BÀI 4 +5
BÀI 4 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN.
I. Công của lực điện.

1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều.
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 là lực không đổi.

- Phương:


- Chiều: + với điện tích dương:


                + với điện tích âm:


- Độ lớn:


2. Công của lực điện trong điện trường đều.

- Một điện tích q nằm trong một điện trường đều 
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 thì chịu tác dụng một lực điện

- Cho q di chuyển từ M đến N trong điện trường thì lực điện sinh công:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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· q: 



· E:


· dMN = 
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( Chú ý: 
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là khoảng cách giữa điểm cuối và điểm đầu có giá trị đại số với chiều dương là chiều của


3. Công của lực điện trong sự di chuyển điện tích trong điện trường bất kì.

- Trường tĩnh điện là trường thế vì: 



II. Thế năng của một điện tích trong điện trường.

1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường.

- Ý nghĩa vật lý của thế năng?

Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho


- Công thức tính thế năng (Chọn mốc tính thế năng ở vô cực)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.   Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.

- Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công lực điện tác dụng lên q sinh ra bằng


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là

A. 
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    B. qEd.

               C. 2qEd.


     D. 
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Câu 2: Công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm [image: image12.png]


 khi nó dịch chuyển từ điểm M đến điểm N không phụ thuộc vào

A. vị trí của hai điểm M và N.


B. hình dạng của đường đi từ M đến N.

C. độ lớn của điện tích [image: image14.png]


.


D. cường độ điện trường.

Câu 3: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là

A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.

B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

Câu 4: Khi điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, nếu 
quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện
A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.


C. không đổi.


  D. giảm.
Câu 5: Trong một điện trường đều có cường độ 1000V/m, một điện tích q = 4.10-8C di chuyển trên một đường sức, theo chiều điện trường từ điểm M đến điểm N. Biết MN = 10cm. Công của lực điện tác dụng lên q là
A. 5.10-6J.
 


C. 2.10-6J.
    



B. 4.10-6J. 
  


 D. 3.10-6J.
Câu 6: Một electron bay từ bản điện dương sang bản điện âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2cm, có phương làm với đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1000 V/m. Công của lực điện trường trong dịch chuyển này là 


A. +2,77.10-18 J.
    
C. –1,6.10-18 J.
           


B. –2,77.10-18 J.
           
D. +1,6.10-18 J.

Câu 7: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150V/m thì công của lực điện trường là 
[image: image15.wmf]60 mJ

. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là


A. 
[image: image16.wmf]80 J.

 
       B. 
[image: image17.wmf]40 J.


             C. 
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                       D. 
[image: image19.wmf]80 mJ.


BÀI TẬP TỰ LUẬN:

Câu 1: Một êlectron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác 

dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường bằng 1000 V/m. Hỏi công của lực điện trường có giá trị bao nhiêu ? 
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Câu 2: Trong điện trường đều E = 4000V/m, một electron chuyển động trong điện trường từ M đến N và hợp với đường sức một góc 600. Tính công của lực điện tác dụng lên một electron di chuyển từ M đến N. Cho MN = 20cm
Câu 3: Điện tích q = 10-8C di chuyển dọc theo cạnh của một tam giác đều ABC cạnh 10cm trong điện trường đều có cường độ là 300V/m. 
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. Tính công của điện trường khi điện tích q dịch chuyển trên mỗi cạnh của tam giác. 
Bài 5: ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ.
I. Điện thế.

1.  Sự phụ thuộc của thế năng vào điện tích q.

Thế năng của điện tích q tại M trong điện trường tỉ lệ thuận với q.
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VM là hệ số tỉ lệ 

VM gọi là điện thế tại M.

2. Định nghĩa.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Đơn vị điện thế là ……. (……).

3. Đặc điểm của điện thế.

- 


- 


II. Hiệu điện thế.

1. Định nghĩa.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



- Ý nghĩa của Hiệu điện thế:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho 


- Đơn vị của hiệu điện thế là …… (……).

· Đo hiệu điện thế bằng


2. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.

Xét hai điểm M và N trong điện trường đều
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



( Chú ý: dMN:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:  Xét một điểm M trong điện trường. Đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về 

phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại M một điện tích [image: image27.png]


 được gọi là

A. hiệu điện thế tại M.
C. cường độ điện trường tại M.

B. công của lực điện tại M.
D. điện thế tại M.

Câu 2: (TN – 2021) Trong hệ SI, đơn vị của điện thế là 

A. V/m . 


B. V . 



C. C. 



D. F. 

Câu 3: Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện 
thế giữa hai điểm là UMN. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là 
A. qUMN                          B. q2UMN                  
          C. 
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Câu 4: Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi biểu thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A. VM = 3 V.

C. VN = 3 V.


B. VM – VN = 3 V. 

D. VN – VM = 3 V.

Câu 5: Gọi VM và VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện 

trường khi di chuyển điện tích q từ M đến N là

A. AMN = q(VM + VN).



C. AMN = q(VM – VN).


B. 
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D.
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Câu 6: Cho một điện trường đều có cường độ E. Chọn chiều dương cùng chiều đường sức 

điện. Gọi U là hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trên cùng một đường sức, d = [image: image33.png]


 là độ dài đại số đoạn MN. Hệ thức nào sau đây đúng ?   
A. [image: image35.png]



.   

B. [image: image37.png]Ao
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          C. E = Ud.

        D. E = 2Ud.

Câu 7: Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.

B. UMN = - UNM.

C. UMN =  
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  D. UMN = 
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Câu 8: (TN – 2020): Trên đường sức của một điện trường đều có hai điểm A và B cách nhau 

5 cm. Biết cường độ điện trường là 1000V/m, đường sức điện có chiều từ A đến B. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là UAB. Giá trị của UAB là

A. 1005V.


B. 995V.
     

C. 200V. 
         

D. 50V.

Câu 9: Cho biết điện thế của hai vị trí P và Q trong điện trường lần lượt là 1,5 V và 4 V. Hiệu 

điện thế [image: image41.png]


 có giá trị là

A. 2,5 V.


B. 5,5 V.


C. – 5,5 V.


D. – 2,5 V.

Câu 10: Điện tích q di chuyển trong điện trường giữa hai điểm M, N có hiệu điện thế UMN = 2,4 

V thì lực điện trường sinh công -3,84.10-6 J. Giá trị của điện tích q là

A.1,6.10-6C.
 B.-1,6.10-6C.
     C.1,2.10-6C.
        D.-1,2.10-6C.

Câu 11: Thả một electron (không vận tốc đầu) vào một điện trường bất kỳ. Electron đó sẽ

A. không chuyển động.



B. chuyển động từ vị trí có điện thế cao đến vị trí có điện thế thấp.

C. chuyển động dọc theo một đường sức điện trường.


D. chuyển động từ vị trí có điện thế thấp đến vị trí có điện thế cao.

BÀI TẬP TỰ LUẬN:

Câu 1: Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm 

M đến điểm N. Biết UMN = 50 V.

Câu 2: Hiệu điện thế giữa hai điểm C và D trong điện trường là UCD = 200 V. Tính:

a. Công của điện trường di chuyển prôton từ C đến D

b. Công của lực điện trường di chuyển êlectron từ C đến D.
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Câu 3: Cho hình vẽ. Tam giác ABC vuông tại C với AC = 4 cm, BC 

= 3 cm và nằm trong điện trường đều 
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 // với AC, hướng từ A đến C có E = 5000 V/m. Tính:  

a. UAC , UCB và UAB.

b. công của điện trường khi 1 êlectron di chuyển từ A đến B.
HẾT

Xác định � EMBED Equation.DSMT4 ��� và lực điện trường � EMBED Equation.DSMT4 ��� tác dụng lên q?





A





B





C





� EMBED Equation.DSMT4 ���
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